
TT Họ và tên
Thời gian công
tác

Ghi chú

1 Mai Xuân Kiều 1965 – 1967
Chi bộ ghép với
Bệnh viện Thường
Xuân

2 Đỗ Văn Thanh 1967 – 1972

3 Nguyễn Thành Xuân
1972 – 1974,
1978 – 1980

4 Lê Xuân Thịnh 1974 – 1976

5 Nguyễn Minh Tú 1976 – 1978

6 Mai Văn Đang 1981 – 1984

7 Nguyễn Khắc Khai 1985 – 1989

8 Đỗ Văn Mạnh 1990 – 2009
Từ năm 2005, Chi bộ
nâng cấp thành
Đảng bộ

9 Hoàng Văn Lan 2009 – 2013

10 Nguyễn Tài Hiệp 2013 – 2017

11 La Thế Hiếu 2017 – 2018

12 Lê Khả Long 2018 – 2023

13 Hoàng Văn Lan 2023 – nay

🏅 THÀNH TÍCH VÀ DẤU ẤN QUA CÁC THỜI KỲ

1️⃣ Thời kỳ Chi bộ (1965 – 2005)
Năm học 1968–1969, Chi bộ nhà trường vinh dự đạt danh hiệu Chi bộ “Bốn tốt” – dấu mốc khẳng định bước
trưởng thành về chính trị, tư tưởng và tổ chức.
Các năm 1993, 1994, được Huyện ủy Thường Xuân tặng thưởng danh hiệu “Chi bộ trong sạch, vững mạnh”.
Giai đoạn 1993–2005, Chi bộ liên tục được công nhận “Trong sạch, vững mạnh”, trở thành điểm sáng trong
công tác xây dựng Đảng ở khối trường học.

2️⃣ Thời kỳ Đảng bộ (từ 2005 đến nay)
Đảng bộ Trường THPT Cầm Bá Thước luôn giữ vững danh hiệu “Đảng bộ trong sạch, vững mạnh tiêu biểu”
nhiều năm liền.

Năm Xếp loại Đảng bộ Văn bản công nhận / Khen
thưởng

2015 Hoàn thành xuất sắc
nhiệm vụ

Thông báo 396-TB/HU, ngày
08/3/2016

2016 Hoàn thành xuất sắc
nhiệm vụ

Thông báo 412-TB/HU, ngày
15/2/2017

2017 Hoàn thành xuất sắc
nhiệm vụ

Thông báo 432-TB/HU, ngày
18/2/2018

2018
Hoàn thành xuất sắc
nhiệm vụ

Thông báo 416-TB/HU, ngày
05/3/2019
 Bằng khen của Tỉnh ủy Thanh
Hóa – QĐ số 2880-QĐ/TU, ngày
12/3/2019

2019 Hoàn thành xuất sắc
nhiệm vụ

Thông báo 633-TB/HU, ngày
10/3/2020

2020 Hoàn thành xuất sắc
nhiệm vụ

Thông báo 142-TB/HU, ngày
03/3/2021

2021 Hoàn thành xuất sắc
nhiệm vụ

Thông báo 331-TB/HU, ngày
02/3/2022

2022 Hoàn thành xuất sắc
nhiệm vụ

Thông báo 618-TB/HU, ngày
06/02/2023

2023 Hoàn thành tốt
nhiệm vụ

Thông báo 914-TB/HU, ngày
19/02/2024

2024
Hoàn thành xuất sắc
nhiệm vụ

Thông báo 1161-TB/HU, ngày
21/01/2025
 Giấy khen của Huyện ủy Thường
Xuân – QĐ số 2528-QĐ/HU, ngày
31/3/2025

🌟 TỰ HÀO – TRÁCH NHIỆM – NIỀM TIN
 Phát huy truyền thống 60 năm vẻ vang, Đảng bộ Trường THPT Cầm Bá Thước hôm nay tiếp tục kiên định mục tiêu, vững vàng
bản lĩnh chính trị, đổi mới sáng tạo trong lãnh đạo, chỉ đạo, xây dựng tổ chức Đảng “trong sạch, vững mạnh, toàn diện”, xứng

đáng là hạt nhân lãnh đạo – trung tâm đoàn kết – điểm sáng tiêu biểu của ngành Giáo dục miền núi tỉnh Thanh Hóa.

CHI BỘ – ĐẢNG BỘ TRƯỜNG PT CẤP III THƯỜNG XUÂN-THPT CẦM BÁ THƯỚC (1965 – 2025)
60 NĂM MỘT CHẶNG ĐƯỜNG VẺ VANG – DẤU ẤN NIỀM TIN VÀ TRÁCH NHIỆM

Trải qua 60 năm xây dựng và trưởng thành (1965–2025), Chi bộ – Đảng bộ Trường cấp III Thường Xuân-THPT Cầm Bá Thước luôn là hạt nhân lãnh đạo chính trị, ngọn cờ đoàn
kết, trí tuệ và đổi mới, đưa nhà trường không ngừng phát triển, trở thành đơn vị tiêu biểu của ngành Giáo dục Thanh Hóa.
Từ những ngày đầu còn là Chi bộ ghép với Bệnh viện Thường Xuân (1965–1967), đến khi trở thành Chi bộ độc lập (từ năm 1967), và Đảng bộ Trường THPT Cầm Bá Thước hôm
nay – mỗi giai đoạn đều ghi dấu sự nỗ lực, kiên định và trách nhiệm cao cả của các thế hệ cán bộ, đảng viên, thầy cô giáo và học sinh.
Dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ nhà trường, truyền thống “Dạy tốt – Học tốt – Quản lý tốt – Đoàn kết tốt” ngày càng được củng cố và phát huy mạnh mẽ; phong trào thi đua
xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực và các cuộc vận động lớn của ngành Giáo dục được triển khai hiệu quả, thiết thực, tạo nên diện mạo mới đầy tự hào cho
mái trường mang tên nhà chí sĩ yêu nước Cầm Bá Thước.

CÁC ĐỒNG CHÍ BÍ THƯ CHI BỘ – ĐẢNG BỘ 
QUA CÁC THỜI KỲ.

📜 NHỮNG NĂM GẦN ĐÂY – DẤU ẤN GHI
NHẬN THÀNH TÍCH



🏆 THÀNH TÍCH TIÊU BIỂU 1965-2005

 - Năm học 1968-1969 Công đoàn nhà trường được Công đoàn GD Thanh Hóa khen thưởng
 - Năm học 1969-1970 tổ tự nhiên và XH nhận Danh hiệu Tổ, đội lao động XHCN.
 - Năm học 1976-1977 tổ XH nhận Danh hiệu Tổ, đội lao động XHCN lần thứ 2
 - Danh hiệu CĐCS vững mạnh xuất sắc liên tục (1995–2005)
 - Giấy khen của Công đoàn Giáo dục Thanh Hóa (1995–2001)
 - Bằng khen của Công đoàn Giáo dục Việt Nam 2 năm liền (2001–2003)
 - Bằng khen của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (2003–2004)

🌻 KHÉP LẠI MỘT CHẶNG ĐƯỜNG VINH QUANG
     Tháng 8 năm 2025, theo chủ trương đổi mới hệ thống tổ chức Công đoàn Việt Nam, Công đoàn Giáo dục Việt Nam hoàn thành sứ
mệnh lịch sử, chuyển giao chức năng đại diện, chăm lo người lao động trong các cơ sở giáo dục về Liên đoàn Lao động địa phương.
Đối với Trường THPT Cầm Bá Thước, đây là dấu mốc thiêng liêng, khép lại 60 năm hoạt động vẻ vang của Công đoàn nhà trường – một
tổ chức đã gắn bó, đồng hành và cống hiến trọn vẹn cho sự nghiệp giáo dục quê hương Thường Xuân.
Phát huy truyền thống ấy, đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường hôm nay tiếp tục giữ vững tinh thần đoàn kết, trách nhiệm,
sáng tạo, chung sức xây dựng Trường THPT Cầm Bá Thước vững mạnh, nhân văn và phát triển bền vững trong giai đoạn mới.

TT Họ và tên
Thời gian
công tác

Ghi chú

1 Phạm Lê Ngưỡng 1966 – 1967

2 Hoàng Tiến Lễ 1967 – 1973

3 Lê Xuân Thịnh 1973 – 1975

4 Trần Bính Tuất 1975 – 1977

5 Lê Liên Kiều 1977 – 1984

6 Nguyễn Văn Mưu 1984 – 1986

7 Lê Ngọc Sương
1986 – 1988,
1990 – 2007

8 Nguyễn Văn Khắc 1988 – 1990

9 Tăng Thị Ngọc Bích 2007 – 2025

Năm học Danh hiệu TĐ Hình thức khen thưởng

2005-2006 Công đoàn VMXS Giấy khen của Công đoàn ngành

2006-2007 Công đoàn VMXS Bằng khen của Liên đoàn lao động tỉnh

2007-2008 Công đoàn VMXS Giấy khen của Công đoàn ngành

2008-2009 Công đoàn VMXS Bằng khen của Công đoàn Giáo dục Việt Nam

2009-2010 Công đoàn VMXS Bằng khen của Công đoàn Giáo dục Việt Nam

2010 - 2011 Công đoàn VMXS Liên đoàn lao động Tỉnh tặng bằng khen

2011-2012 Công đoàn VMXS Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng bằng khen

2013-2014 Công đoàn VMXS Liên đoàn lao động Tỉnh tặng bằng khen

2014-2015 Công đoàn VMXS Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng bằng khen

2016-2017 Công đoàn VMXS Liên đoàn lao động Tỉnh tặng bằng khen

2017 - 2018 Công đoàn VMXS Bằng khen của Liên đoàn lao động tỉnh

2018 - 2019 Công đoàn VMXS Giấy khen của Công đoàn ngành

2019 - 2020 Công đoàn VMXS Bằng khen của Công đoàn Giáo dục Việt Nam

2021 - 2022 Công đoàn VMXS Giấy khen của Công đoàn ngành

2022 - 2023 Công đoàn VMXS Bằng khen của Công đoàn Giáo dục Việt Nam

2017 - 2018 Công đoàn VMXS Bằng khen của Liên đoàn lao động tỉnh

2018 - 2019 Công đoàn VMXS Giấy khen của Công đoàn ngành

2019 - 2020 Công đoàn VMXS Bằng khen của Công đoàn Giáo dục Việt Nam

2021 - 2022 Công đoàn VMXS Giấy khen của Công đoàn ngành

2022 - 2023 Công đoàn VMXS Bằng khen của Công đoàn Giáo dục Việt Nam

2023-2024 Công đoàn VMXS Bằng khen của Công đoàn Giáo dục Việt Nam

2024-2025 Giấy khen CĐVM Giấy khen LĐLĐ huyện Thường Xuân

CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG PT CẤP III THƯỜNG XUÂN-THPT CẦM BÁ THƯỚC
60 NĂM XÂY DỰNG – PHÁT TRIỂN – CỐNG HIẾN

(1965 – 2025)

NHỮNG DẤU ẤN TRONG CHẶNG ĐƯỜNG
2005–2025

🌾 TRUYỀN THỐNG VÀ SỨ MỆNH LỊCH SỬ
Thành lập trong thời kỳ “cả nước cùng đánh Mỹ”, Công đoàn Trường PT cấp III Thường Xuân-THPT Cầm Bá Thước ra đời  và phát triển cùng với  nhà trường.

Trải qua 60 năm đồng hành cùng sự nghiệp giáo dục, Công đoàn nhà trường đã luôn là chỗ dựa tin cậy của đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên, là cầu nối giữa
người lao động với lãnh đạo nhà trường, góp phần quan trọng vào sự nghiệp “trồng người” cao quý.

👩‍🏫 CÁC THẾ HỆ CHỦ TỊCH CÔNG ĐOÀN 
(1965–2025)



🏆 THÀNH TÍCH TIÊU BIỂU 1965-2015
Năm học 1968–1969: Đoàn Thanh niên nhà trường được Tỉnh đoàn Thanh Hóa khen thưởng.
Giai đoạn 1995–2005: Liên tục đạt danh hiệu Tổ chức Đoàn tiên tiến xuất sắc.
Các năm học 2002–2005: Được Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tặng Bằng khen ba năm liền.
Năm học 2005–2006: Nhận Bằng khen Trung ương Đoàn, Giải Nhì cuộc thi “75 năm lịch sử vẻ vang Đoàn TNCS Hồ
Chí Minh”.
Năm học 2006–2007: Đạt Giải Ba báo tường chào mừng Đại hội Đoàn huyện Thường Xuân lần thứ XVII.
Giai đoạn 2007–2015: Liên tục được Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tặng Bằng khen,
 trong đó năm học 2011–2012 được tặng Cờ thi đua Đoàn trường xuất sắc khối THPT.

🌟 TỰ HÀO HÀNH TRÌNH CỐNG HIẾN
Trải qua 60 năm xây dựng và phát triển, các thế hệ cán bộ, đoàn viên Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Trường PT Cấp III Thường Xuân-THPT Cầm Bá Thước đã luôn:
Tiên phong trong học tập, rèn luyện và sáng tạo;

Gương mẫu trong các phong trào hành động cách mạng, tình nguyện vì cộng đồng;
Góp phần bồi dưỡng lý tưởng sống, khơi dậy khát vọng cống hiến trong tuổi trẻ nhà trường.

Hành trình 60 năm ấy là bản hùng ca của sức trẻ, niềm tin và trí tuệ, góp phần tô thắm truyền
thống “Dạy tốt – Học tốt” của mái trường mang tên danh nhân Cầm Bá Thước.

TT Họ và tên
Thời gian
công tác

Ghi chú

1 Đỗ Thanh Chân 1966-1968

2 Lê Văn Cừ 1968-1969

3 Lê Sĩ Chiên 1969-1970

4 Đinh Ka Kích 1970- 1972

5 Đỗ Văn Mạnh 1972-1980

6 Nguyễn Mạnh Nhâm 1980-1982

7 Nguyễn Khắc Khai 1982-1985

8 Lê Khả Long 1985-1987

9 Lý Đình Thịnh 1987-1993

10 Lê Hải Quân 1993-1995

11 Lê Văn Vương 1995-1996

12 Trần Quang Khởi 1996-1997

13 Hoàng Văn Lan 1997-2004

14 Trần Đức Khải 2004-2010

15 Đỗ Thị Vân Anh 2010-2012

16 Lục Tiến Dũng 2012-2013

17 Lê Xuân Tuấn 2013- 2024

18 Lê Khả Dũng 2024-nay

Năm học Danh hiệu thi đua Hình thức khen thưởng

2017–2018
Tổ chức Đoàn Vững mạnh
xuất sắc

Liên ngành cấp tỉnh tặng Cờ
thi đua đơn vị xuất sắc

2018–2019
Tổ chức Đoàn Vững mạnh
xuất sắc

Bằng khen Trung ương
Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

2019–2020
Tổ chức Đoàn Vững mạnh
xuất sắc

Cờ thi đua Liên ngành cấp
tỉnh

2020–2021
Tổ chức Đoàn Vững mạnh
xuất sắc

Bằng khen Trung ương
Đoàn

2021–2022
Tổ chức Đoàn Vững mạnh
xuất sắc

Giấy khen Tỉnh đoàn, Liên
ngành cấp tỉnh

2022–2023
Tổ chức Đoàn Vững mạnh
xuất sắc

Bằng khen Trung ương
Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

2023–2024
Tổ chức Đoàn Vững mạnh
xuất sắc

Cờ thi đua Liên ngành cấp
tỉnh

2024–2025
Tổ chức Đoàn Vững mạnh
xuất sắc

Bằng khen Trung ương
Đoàn (đề nghị)

NHỮNG DẤU ẤN TRONG CHẶNG ĐƯỜNG
2015 - 2025 CÁC THẾ HỆ BÍ THƯ ĐOÀN 

(1965–2025)

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH TRƯỜNG PT CẤP III THƯỜNG XUÂN-THPT CẦM BÁ THƯỚC
60 NĂM RÈN LUYỆN – CỐNG HIẾN – TRƯỞNG THÀNH CÙNG NHÀ TRƯỜNG

(1965 – 2025)
 DẤU ẤN HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN

Cùng với sự ra đời của Trường PT cấp III Thường Xuân (15/11/1965), Đoàn Thanh niên Lao động Việt Nam của nhà trường được thành lập – nay là Đoàn TNCS Hồ Chí Minh
Trường THPT Cầm Bá Thước. Trong suốt 60 năm xây dựng và phát triển, Đoàn trường luôn là lực lượng xung kích đi đầu trong các phong trào thi đua yêu nước, rèn luyện

đạo đức, lối sống, lý tưởng cách mạng cho học sinh, góp phần quan trọng vào sự phát triển toàn diện của nhà trường.



 Thành tích tiêu biểu 1995-2025  

🏫 THÀNH TÍCH TIÊU BIỂU 1965-2015
· Năm học 1968–1969, 1969–1970, 1976–1977, 1977–1978: Được Ủy ban Hành chính tỉnh Thanh Hóa tặng danh
hiệu Trường tiên tiến cấp Tỉnh.
· 1984-1989 Nhà trường tiếp tục được công nhận là trường tiên tiến cấp Tỉnh. 
· Năm học 1993–1994 và 1994–1995: Được UBND huyện Thường Xuân tặng danh hiệu Trường tiên tiến.
· Giai đoạn 1995–2015:
 Trường liên tục đạt danh hiệu Trường Tiên tiến cấp Tỉnh.
· Năm 2002: Được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen.
· Năm 2004, 2005: Được Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa tặng Bằng khen.
· Năm 2005-2006: Được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng Ba.
· Năm học 2007–2008: Được Bộ trưởng Bộ GD&ĐT tặng Bằng khen.
· Năm học 2008–2009, 2009–2010: Được UBND tỉnh Thanh Hóa tặng Bằng khen.
· Năm học 2010–2011, 2011–2012: Nhận Cờ thi đua của UBND tỉnh Thanh Hóa.
· Năm học 2012–2013: Được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen.
· Năm học 2013–2014: Được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng Nhì.
· Năm học 2014–2015: Được Bộ trưởng Bộ GD&ĐT tặng Bằng khen.

Năm học Danh hiệu thi đua
Số, ngày, tháng, năm của
Quyết định; cơ quan ban
hành

2014–2015
Tập thể Lao động xuất
sắc

QĐ số 3566/QĐ-UBND, ngày
17/9/2015 – UBND tỉnh Thanh
Hóa

2016–2017
Tập thể Lao động xuất
sắc

QĐ số 3247/QĐ-UBND, ngày
30/8/2017 – UBND tỉnh Thanh
Hóa

2017–2018
Tập thể Lao động xuất
sắc

QĐ số 3464/QĐ-UBND, ngày
14/9/2018 – UBND tỉnh Thanh
Hóa

2018–2019
Tập thể Lao động xuất
sắc

QĐ số 4633/QĐ-UBND, ngày
07/11/2019 – UBND tỉnh Thanh
Hóa

2019–2020
Cờ thi đua của UBND
tỉnh

QĐ số 3564/QĐ-UBND, ngày
28/8/2020 – UBND tỉnh Thanh
Hóa

2020–2021
Tập thể Lao động xuất
sắc

QĐ số 1243/QĐ-UBND, ngày
14/10/2021 – UBND tỉnh Thanh
Hóa

2021–2022
Tập thể Lao động tiên
tiến; Cờ thi đua UBND
tỉnh

QĐ số 1081/QĐ-SGDĐT,
31/8/2022 – Sở GD&ĐT; QĐ số
3285/QĐ-UBND, 29/9/2022 –
UBND tỉnh

2023–2024

Cờ thi đua của Chính
phủ; Cờ thi đua liên
ngành; Tập thể Lao
động tiên tiến

QĐ số 1700/QĐ-TTg,
31/12/2024 – Thủ tướng Chính
phủ; QĐ số 191-QĐ/LN,
16/8/2024; QĐ số 1270/QĐ-
SGDĐT, 22/8/2024 – Sở GD&ĐT

2024–2025 Cờ thi đua UBND tỉnh Đang đề nghị

Năm học Hình thức khen thưởng
Quyết định; ngày,
tháng, năm; cơ quan
ban hành

2014–2015 Bằng khen của Bộ GD&ĐT
QĐ số 5077/QĐ-
BGDĐT, 03/11/2015

2015–2016
Giấy khen của Giám đốc Sở
GD&ĐT “Hoàn thành xuất sắc
nhiệm vụ năm học”

QĐ số 544/QĐ-
SGD&ĐT, 13/7/2016 –
Sở GD&ĐT Thanh Hóa

2016–2017
Bằng khen của Chủ tịch
UBND tỉnh

QĐ số 3247/QĐ-UBND,
30/8/2017 – UBND
tỉnh Thanh Hóa

2019–2020
Bằng công nhận đạt chuẩn
Quốc gia; Giấy khen của
UBND huyện, Sở GD&ĐT

QĐ số 2146/QĐ-UBND,
10/6/2020 – UBND
tỉnh; QĐ số 1269/QĐ-
UBND, 15/6/2020 –
UBND huyện; QĐ số
2158/QĐ-SGD&ĐT,
09/12/2020 – Sở
GD&ĐT

2020–2021
Bằng khen của Chủ tịch
UBND tỉnh

QĐ số 5036/QĐ-UBND,
08/12/2021 – UBND
tỉnh Thanh Hóa

2022–2023
Bằng khen của Thủ tướng
Chính phủ

QĐ số 1397/QĐ-TTg,
17/11/2023 – Thủ
tướng Chính phủ

2024–2025
Huân chương Lao động hạng
Nhất

Đang đề nghị

🎖️ Tự hào truyền thống – Vững bước tương lai!
 Những phần thưởng cao quý trên là minh chứng cho nỗ lực không ngừng của các thế hệ thầy và trò Trường PT

cấp III  Thường Xuân-THPT Cầm Bá Thước trong suốt chặng đường 60 năm phấn đấu, cống hiến và tỏa sáng.

🏆 THÀNH TÍCH VÀ DANH HIỆU CỦA TRƯỜNG PHỔ THÔNG CẤP III THƯỜNG XUÂN-THPT CẦM BÁ THƯỚC
(1965 – 2025)

      Trải qua 60 năm xây dựng, phát triển và trưởng thành, Trường PT cấp III Thường Xuân-THPT Cầm Bá Thước luôn
giữ vững vị thế là một trong những lá cờ đầu của ngành giáo dục Miền núi Thanh Hóa, là niềm tự hào của nhân dân
các dân tộc trên mảnh đất Quế Ngọc Châu Thường. Nhà trường không ngừng vươn lên, vượt qua khó khăn, đạt
được nhiều thành tích xuất sắc, được Đảng, Nhà nước, Chính phủ, các cấp, các ngành ghi nhận và khen thưởng.

Danh hiệu thi đua Hình thức khen thưởng
Thành tích tiêu biểu 1995-2025 



Năm học Số lớp Số giáo viên
Số học sinh Học sinh cuối

cấp
Học sinh

TN

Học sinh
Giỏi VH cấp

Tỉnh

Học sinh đậu
ĐH

Ghi chú
Tổng số Dân tộc

1965-1966 1 7 50 14 0 0 0

 
 
 
 
Trường đặt
tại làng nhân,
xã Xuân Mỹ

1966-1967 3 156 46 0 0 0 0

1967-1968 5 15 240 64 29 20 2 14

1968-1969 6 18 240 50 62 62 5 10

1969-1970 6 18 250 36 70 70 1 6

1970-1971 6 20 230 40 65 42 3 6

1971-1972 6 16 265 39 82 72 1 6

1972-1973 7 16 203 30 70 46 4

1973-1974 6 16 260 23 68 34 2

1974-1975 08+ 21 342 50 68 46 3

1975-1976 7 17 269 33 69 62 3

Trường đặt
tại đồi 501 thị
trấn Thường
Xuân
 
 
 
 
 
 
 
 

Trường có
một phân

hiệu đặt tại xã
Vạn Xuân

 
(1984-1990)

1976-1977 9 20 361 47 82 74 7

1977-1978 11 25 408 68 82 71 2

1978-1979 14 25 568 50 113 105 4

1979-1980 18 44 830 160 230 204 4

1980-1981 15 39 660 102 200 200 2

1981-1982 14 39 590 84 241 225 0

1982-1983 13 34 549 62 145 129 2

1983-1984 11 32 518 105 167 162 4

1984-1985 9 21 430 135 84 74 0

1985-1986 11 31 532 162 123 120 2

1986-1987 15 24 533 205 205 200 1

1987-1988 12 31 502 140 140 126 1 2

1988-1989 11 37 520 175 175 150 0

1989-1990 12 38 269 45 97 97 3

1990-1991 8 21 151 27 110 108 3

1991-1992 9 29 294 36 66 66 4

1992-1993 11 26 348 50 0 0 2 0

1993-1994 14 27 505 68 53 42 2

1994-1995 18 34 705 133 79 79 9

1995-1996 11 39 540 200 150 145 36

1996-1997 13 43 610 310 198 192 42

1997-1998 16 34 808 219 189 186 2 50

1998-1999 21 43 1.186 306 258 258 55

1999-2000 28 37 1.547 306 387 365 65

2000-2001 35 53 1.855 668 517 501 68

2001-2002 47 83 2.440 798 628 605 64

2002-2003 56 82 2.826 1.264 690 677 67 Trường có CS2 tại
Xã Luận Thành

2003-2004 46 83 2.300 700 772 743 51 55
CS2 được CN
trường THPT
Thường Xuân 2

2004-2005 44 88 2.046 780 741 734 56 65

2005-2006 40 90 2003 554 642 420 48 43

2006-2007 41 92 2032 668 544 407 18 48

2007-2008 40 94 2000 552 600 514 29 46

2008-2009 41 99 2043 540 650 480 31 75

2009-2010 41 96 2006 532 600 540 43 62

2010-2011 41 92 1820 583 533 550 72 108

2011-2012 40 93 1930 552 550 559 81 107

2012-2013 39 108 1849 543 565 526 55 111
Trường có CS2
tại Xã Van
Xuân

2013-2014 30 76 1259 355 399 394 25 81
CS2 được CN
trường THPT
Thường Xuân 3

2014-2015 27 75 1157 356 362 361 29 150

2015-2016 27 75 1140 342 358 357 18 185

2016-2017 30 61 1204 363 300 297 19 87

2017-2018 30 61 1186 347 350 348 14 102

2018-2019 30 61 1194 308 345 343 13 120

2019-2020 30 62 1197 306 373 372 Không thi 163

2020-2021 30 69 1214 331 390 388 14 155

2021-2022 30 70 1220 350 366 364 26 185

2022-2023 30 70 1223 331 355 354 24 87

2023-2024 31 72 1249 324 369 368 25 175

2024-2025 32 77 1335 324 402 402 28 188

2025-2026 34 78 1433 391 Chưa thi Chưa thi

Năm học Số lớp Số giáo viên
Số học sinh Học sinh

cuối cấp
Học sinh

TN

Học sinh
Giỏi VH cấp

Tỉnh

Học sinh
đậu ĐH

Ghi chú
Tổng số Dân tộc

🏆 THỐNG KÊ SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC CỦA TRƯỜNG PT CẤP III THƯỜNG XUÂN-THPT CẦM BÁ THƯỚC
(1965 – 2025)



NHỮNG BƯỚC ĐƯỜNG XÂY DỰNG PHÁT TRIỂN VÀ TRƯỞNG THÀNH
CỦA TRƯỜNG PT CẤP III THƯỜNG XUÂN-THPT CẦM BÁ THƯỚC(1965 – 2025)

UBHC THANH HÓA                   VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA
Số: 2927/QĐ-VX                          Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                             Thanh Hóa, ngày 15 tháng 11 năm 1965
 

CHỦ TỊCH UBHC TỈNH THANH HÓA
- Căn cứ Sắc lệnh số 63-SL ngày 22/11/1945 và các văn bản kế tiếp ấn định
nguyên tắc tổ chức chính quyền Dân chủ nhân dân.
- Căn cứ vào kế hoạch phát triển giáo dục phổ thông năm học 1965-1966.
- Xét đề nghị của ông Trưởng Ty Giáo dục Thanh Hóa.

QUYẾT ĐỊNH
Điều 1. Nay thành lập Trường phổ thông cấp III Thường Xuân ở huyện
Thường Xuân kể từ ngày 15/8/1965 của năm học 1965-1966.
- Mở 1 lớp 8 ghép vào Trường Phổ thông cấp II Thường Xuân.
Điều 2. Trường Phổ thông cấp III nói trên thuộc hệ thống các trường phổ
thông trong tỉnh, thuộc quyền quản lý của Ty Giáo dục và UBHC huyện sở
tại.
Điều 3. Các trường mới mở trên do Ty Giáo dục và UBHC huyện giao trách
nhiệm cụ thể cho cấp bộ chính quyền, đoàn thể và nhân dân nới được mở
trường mới chuẩn bị trường sở và mọi phương tiện cần thiết để nhà
trường hoạt động tốt kể từ 15/8/1965.
Điều 4. Các ông Chánh Văn phòng UBHC tỉnh, Ty trưởng Ty Giáo dục, Ty
trưởng Ty Tài chính, Chủ tịch UBHC huyện Thường Xuân có trách nhiệm
thi hành Quyết định này.
                                                     KT/Chủ tịch UBHC Phó Chủ tịch

 
                      

                               HOÀNG VĂN HIỀU



           Cầm Bá Thước (tên Thái là Ló Cắm Pán) sinh năm Mậu Ngọ (1858), hy sinh năm Ất Dậu (1895). Ông sinh tại bản Chiềng Mường Chiềng Ván (Trịnh Vạn) Châu Thường Xuân (nay là xã Vạn Xuân– Thanh Hóa). Thân phụ ông là Cầm
Bá Tiếu từng giữ chức quản cơ dưới triều Nguyễn – đời vua Tự Đức. Năm lên 8 tuổi, ông được thân phụ rước thầy về dạy cho chữ Hán. Ông rất cần cù, chịu khó học tập. Mặc dù học rộng, biết nhiều nhưng không đi thi - có lẽ ông quan niệm rằng:
Con đường khoa bảng chẳng giúp ích gì trong cảnh nước mất nhà tan, đồng bào nô lệ, không phải là mục đích cuối cùng của đời ông. Ông là người sống gần gũi với nhân dân, chung thủy với bạn bè gần xa, nặng lòng với quê hương, bản mường. Lúc
ông được giữ chức Bang tá hai châu Thường Xuân và Lang Chánh ông vẫn yêu dân, quý dân và gần dân.
           Ngày 13 tháng 07 năm 1885, vua Hàm Nghi hạ chiếu Cần Vương được nhân dân và tầng lớp sĩ phu yêu nước từ Bắc đến Nam hưởng ứng. Phong trào Cần Vương bùng lên rộng khắp, tập hợp được một đội ngũ đông đảo những người con ưu
tú của nước Việt. Trong đó có Cầm Bá Thước. Ông đến với chiếu Cần Vương bằng bầu nhiệt huyết: Yêu nước thương nhà, căm thù giặc sâu sắc. Ngay từ năm 1885, ông đã xây dựng một căn cứ chống Pháp trên quê hương mình. Ông chủ trương lấy
bản làng làm căn cứ, xây dựng trận địa giữa lòng dân.
            Sau một thời gian xây dựng căn cứ, rèn luyện quân sĩ. Tháng 02 năm 1894, Cầm Bá Thước và nghĩa quân của ông vùng lên quyết chiến với kẻ thù. Những trận đánh liên tiếp của nghĩa quân gây cho thực dân Pháp nhiều tổn thất nặng nề,
khiến cho địch hoang mang khiếp sợ. Để tiêu diệt nghĩa quân, thực dân Pháp đã mở nhiều đợt tấn công vào căn cứ Trịnh Vạn (từ ngày 13 đến 24/8/1894) và làng Cúc (28/11/1894) nhưng đều thất bại. Các căn cứ của địch đóng ở Cửa Đạt, Bù
Đồn luôn bị nghĩa quân tập kích, làm cho chúng ăn không ngon, ngủ không yên, tư tưởng hoang mang đến cực độ. Để xóa đi phong trào Cần Vương, thực dân Pháp tập trung lực lượng mở một cuộc càn quét lớn vào làm căn cứ của Cầm Bá Thước –
lúc này đã lui về Hón Bòng.
            Ngày 10 tháng 5 năm 1895, giám binh Mắc-Li-ê cùng thiếu úy Ma- ri- ốt- ti Gô Be được vũ trang hiện đại tiến công căn cứ Hón Bòng. Dưới sự chỉ huy của Cầm Bá Thước, nghĩa quân chiến đấu anh dũng, giành giật từng con suối, từng
ngọn đồi của giặc. Trong những trận chiến đấu ác liệt, lực lượng nghĩa quân bị tổn thất nặng nề. Và trưa ngày 13-5-1895, Cầm Bá Thước cùng vợ con và 12 nghĩa quân thân tín sa vào tay giặc. Kẻ thù không dám công khai hành hình ông như các
vị lãnh tụ Cần Vương khác mà bí mật thủ tiêu.
            Cầm Bá Thước hy sinh, phong trào Cần Vương ở Thanh Hóa tan rã - ngọn lửa yêu nước của quê hương Quế Ngọc bị dập tắt nằm trong sự thất bại chung của phong trào quần chúng lúc bấy giờ. Cầm Bá Thước 27 tuổi giương cao cờ khởi
nghĩa, 10 năm chiến đấu, đương đầu với mọi thử thách khốc liệt cùng đồng bào Thái Mường viết thêm trang sử vẻ vang cho phong trào Cần Vương Thanh Hóa nói riêng, cả nước nói chung.
            Cuộc đời ông đẹp như cây Quế Châu Thường, mãi mãi là tấm gương sáng, là bài học quý về lòng yêu nước, thương dân, tinh thần bất khuất trước cường quyền bạo lực cho các thế hệ học trò trường ta noi theo. Hình ảnh của ông còn in đậm
trong tâm tưởng của tuổi trẻ chúng ta hôm nay. Ông thật xứng đáng với lời ngợi ca của nhân dân.

Bất tử đại danh thùy vũ trụ 
Như sinh chính khí tác sơn hà

Dịch là: Danh thơm chẳng mất cùng trời đất
Tiếng tốt còn bền với núi sông.

VÀI NÉT VỀ DANH NHÂN CẦM BÁ THƯỚC

Bài viết của Thầy giáo Trần Quang Khởi
Nguyên giáo viên Trường THPT Cầm Bá Thước



UBND TỈNH THANH HÓA                                      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
    Số 2178/TC-UBTH                                                              Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
                                                                                                    
                                                                                                     Thanh Hóa, ngày 30 tháng 10 năm 1995

QUYẾT ĐỊNH CỦA CHỦ TỊCH UBND TỈNH THANH HÓA
V/v đổi tên trường năm học 1995-1996

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA

- Căn cứ Điều 52 Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân công bố ngày 5/6/1995
- Căn cứ Quyết định số 255/CT ngày 31/8/1991 của Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ) về
việc tổ chức và sắp xếp mạng lưới các trường trong hệ thống giáo dục quốc dân.
- Xét đề nghị của Giám đốc Sở Giáo dục – Đào tạo tại Công văn số 757/KH-TC ngày 7/10/1995
(trên cơ sở đề nghị của Chủ tịch UBND các huyện), đề nghị của Trưởng ban Tổ chức chính quyền
tỉnh.
 

QUYẾT ĐỊNH
Điều 1. Đổi tên cho các trường có tên sau đây từ năm học 1995-1996 (sau khi đã tách cấp II để
thành lập trường Phổ thông trung học cơ sở).
1. Trường PTTH cấp II – III Quan Hóa thành PTTH Quan Hóa.
2. Trường PTTH cấp II – III Nga Sơn 2 thành PTTH Nga Sơn 2.
3. Trường PTTH cấp II – III Tỉnh Gia 2 thành PTTH Tỉnh Gia 2.
4. Trường PTTH cấp II – III Quảng Xương 4 thành PTTH Quảng Xương 4.
5. Trường PTTH Thường Xuân được đổi tên là trường PTTH Cầm Bá Thước huyệnThường Xuân.
6. Trường PTTH Thọ Xuân 2 được đổi tên là Trường PTTH Lê Hoàn huyện Thọ Xuân.
7. Trường PTTH Sao Vàng được đổi tên là trường PTTH Lam Kinh huyện Thọ Xuân. Sở Giáo dục –
Đào tạo cùng Ủy ban nhân dân các huyện các trường nói trên có trách nhiệm chỉ đạo nhà
trường xây dựng củng cố về mọi mặt để đảm bảo các điều kiện thực hiện chất lượng giáo dục
toàn diện theo nội dung cải cách giáo dục.
Điều 2. Các ông Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Trưởng ban tổ chức chính quyền tỉnh, Giám đốc
Sở Giáo dục – Đào tạo, Chủ tịch UBND các huyện có trường trên và các ngành có liên quan chịu
trách nhiệm thi hành Quyết định này.
                                                                          KT/Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Phó Chủ tịch
 
 
                                                                                                  NGUYỄN ĐÌNH BƯU

           Cầm Bá Thước (tên Thái là Ló Cắm Pán) sinh năm Mậu Ngọ (1858), hy sinh năm Ất Dậu (1895). Ông sinh tại bản Chiềng Mường Chiềng Ván (Trịnh Vạn) Châu Thường Xuân
(nay là xã Vạn Xuân– Thanh Hóa). Thân phụ ông là Cầm Bá Tiếu từng giữ chức quản cơ dưới triều Nguyễn – đời vua Tự Đức. Năm lên 8 tuổi, ông được thân phụ rước thầy về dạy cho
chữ Hán. Ông rất cần cù, chịu khó học tập. Mặc dù học rộng, biết nhiều nhưng không đi thi - có lẽ ông quan niệm rằng: Con đường khoa bảng chẳng giúp ích gì trong cảnh nước mất nhà
tan, đồng bào nô lệ, không phải là mục đích cuối cùng của đời ông. Ông là người sống gần gũi với nhân dân, chung thủy với bạn bè gần xa, nặng lòng với quê hương, bản mường. Lúc ông
được giữ chức Bang tá hai châu Thường Xuân và Lang Chánh ông vẫn yêu dân, quý dân và gần dân.
           Ngày 13 tháng 07 năm 1885, vua Hàm Nghi hạ chiếu Cần Vương được nhân dân và tầng lớp sĩ phu yêu nước từ Bắc đến Nam hưởng ứng. Phong trào Cần Vương bùng lên rộng
khắp, tập hợp được một đội ngũ đông đảo những người con ưu tú của nước Việt. Trong đó có Cầm Bá Thước. Ông đến với chiếu Cần Vương bằng bầu nhiệt huyết: Yêu nước thương nhà,
căm thù giặc sâu sắc. Ngay từ năm 1885, ông đã xây dựng một căn cứ chống Pháp trên quê hương mình. Ông chủ trương lấy bản làng làm căn cứ, xây dựng trận địa giữa lòng dân.
            Sau một thời gian xây dựng căn cứ, rèn luyện quân sĩ. Tháng 02 năm 1894, Cầm Bá Thước và nghĩa quân của ông vùng lên quyết chiến với kẻ thù. Những trận đánh liên tiếp
của nghĩa quân gây cho thực dân Pháp nhiều tổn thất nặng nề, khiến cho địch hoang mang khiếp sợ. Để tiêu diệt nghĩa quân, thực dân Pháp đã mở nhiều đợt tấn công vào căn cứ Trịnh
Vạn (từ ngày 13 đến 24/8/1894) và làng Cúc (28/11/1894) nhưng đều thất bại. Các căn cứ của địch đóng ở Cửa Đạt, Bù Đồn luôn bị nghĩa quân tập kích, làm cho chúng ăn không
ngon, ngủ không yên, tư tưởng hoang mang đến cực độ. Để xóa đi phong trào Cần Vương, thực dân Pháp tập trung lực lượng mở một cuộc càn quét lớn vào làm căn cứ của Cầm Bá Thước
– lúc này đã lui về Hón Bòng.
            Ngày 10 tháng 5 năm 1895, giám binh Mắc-Li-ê cùng thiếu úy Ma- ri- ốt- ti Gô Be được vũ trang hiện đại tiến công căn cứ Hón Bòng. Dưới sự chỉ huy của Cầm Bá Thước,
nghĩa quân chiến đấu anh dũng, giành giật từng con suối, từng ngọn đồi của giặc. Trong những trận chiến đấu ác liệt, lực lượng nghĩa quân bị tổn thất nặng nề. Và trưa ngày 13-5-
1895, Cầm Bá Thước cùng vợ con và 12 nghĩa quân thân tín sa vào tay giặc. Kẻ thù không dám công khai hành hình ông như các vị lãnh tụ Cần Vương khác mà bí mật thủ tiêu.
            Cầm Bá Thước hy sinh, phong trào Cần Vương ở Thanh Hóa tan rã - ngọn lửa yêu nước của quê hương Quế Ngọc bị dập tắt nằm trong sự thất bại chung của phong trào quần
chúng lúc bấy giờ. Cầm Bá Thước 27 tuổi giương cao cờ khởi nghĩa, 10 năm chiến đấu, đương đầu với mọi thử thách khốc liệt cùng đồng bào Thái Mường viết thêm trang sử vẻ vang cho
phong trào Cần Vương Thanh Hóa nói riêng, cả nước nói chung.
            Cuộc đời ông đẹp như cây Quế Châu Thường, mãi mãi là tấm gương sáng, là bài học quý về lòng yêu nước, thương dân, tinh thần bất khuất trước cường quyền bạo lực cho các thế
hệ học trò trường ta noi theo. Hình ảnh của ông còn in đậm trong tâm tưởng của tuổi trẻ chúng ta hôm nay. Ông thật xứng đáng với lời ngợi ca của nhân dân.

Bất tử đại danh thùy vũ trụ 
Như sinh chính khí tác sơn hà

Dịch là: Danh thơm chẳng mất cùng trời đất
Tiếng tốt còn bền với núi sông.

VÀI NÉT VỀ DANH NHÂN CẦM BÁ THƯỚC

Bài viết của Thầy giáo Trần Quang Khởi
Nguyên giáo viên Trường THPT Cầm Bá Thước



15436

2950

734

113

STT HỌ VÀ TÊN MÔN NĂM XẾP GIẢI GV DẠY

1 Nguyễn Quốc Huy Toán 2005 Nhất Lê Trọng Hoàng

2 Lê Văn Long Toán 2005 Nhì Lê Trọng Hoàng

3 Nguyễn Thị Thảo Toán 2007 Nhì Đỗ Thị Vân Anh

4 Lê Thị Tài Linh Toán 2013 Nhì Nguyễn Quang Dũng

5 Đào Thị Bích Toán 2019 Nhì Nguyễn Quang Dũng

6 Trần Quốc Đệ Vật Lý 2009 Nhì Trịnh Văn Thành

7 Trần Tiến Nam Vật Lý 2009 Nhì Trịnh Văn Thành

8 Lê Hữu Tùng Vật Lý 2012 Nhì Nguyễn Ngọc Tuấn

9 Lê Hoàng Vũ Vật Lý 2022 Nhì Lê Xuân Tuấn

10 Phùng Văn Đại Lộc Vật Lý 2024 Nhì Trịnh Thị Lan Anh

11 Đặng Trần Ngọc Minh Vật Lý 2024 Nhì Trịnh Thị Lan Anh

12 Lê Quý Lộc Hóa 2006 Nhì Tào Minh Tiến

13 Hoàng Thị Dung Hóa 2007 Nhì Tào Minh Tiến

14 Nguyễn Công Tĩnh Hóa 2012 Nhì Lê Thị Hành

15 Lê Minh Vương Tin 2021 Nhì Trịnh Thị Lành

16 Lê Hữu Bằng Tin 2024 Nhì Nguyễn Thị Hà

17 Đỗ Thị Hà Sinh 2001 Nhì Hoàng Văn Lan

18 Hoàng Huy Bách Sinh 2002 Nhì Hoàng Văn Lan

19 Lê Thị Thanh Huyền Sinh 2004 Nhất Hoàng Văn Lan

20 Phan Thị Hồng Sinh 2004 Nhì Hoàng Văn Lan

21 Nguyễn Thị Lan Anh Sinh 2014 Nhì Lê Thị Là

22 Lương Minh Tuấn Sinh 2022 Nhì Vũ Thị Thuận

23 Hà Thu Trang Sinh 2023 Nhì Lê Thị Là

STT HỌ VÀ TÊN MÔN NĂM XẾP GIẢI GV DẠY

1 Hoàng Mai Chi Ngữ Văn 2022 Nhì Lê Thị Hồng Vân

2 Lê Thị Quỳnh Ngữ Văn 2022 Nhì Lê Thị Hồng Vân

3 Lâm Thị Ngọc Anh Ngữ Văn 2022 Nhì Lê Thị Hồng Vân

4 Lê Thị Thu Huyền Ngữ Văn 2023 Nhì Vũ Thị Hương

5 Hà Cẩm Ly Ngữ Văn 2024 Nhì Trần Thị Ngọc Bích

6 Trịnh Thị Thảo Lịch sử 2008 Nhì Hồ Anh Tuấn

7 Hoàng Thị Nhung Lịch sử 2010 Nhất Hồ Anh Tuấn

8 Lê Văn Linh Lịch sử 2019 Nhì Hồ Anh Tuấn

9 Hà Thu Hậu Lịch sử 2019 Nhì Hồ Anh Tuấn

10 Nguyễn Thị Khánh Ly Lịch sử 2023 Nhì Hồ Anh Tuấn

11 Trịnh Thị Vân Anh Địa Lí 2001 Nhì Nguyễn Quang Huy

12 Lục Thị Dung Địa Lí 2002 Nhì Nguyễn Quang Huy

13 Lê Thị Dương Địa Lí 2010 Nhì Nguyễn Quang Huy

14 Trịnh Thị Linh Địa Lí 2013 Nhì Nguyễn Quang Huy

15 Hà Thị Thương Địa Lí 2013 Nhì Nguyễn Quang Huy

16 Nguyễn Hữu Tiến Địa Lí 2013 Nhì Nguyễn Quang Huy

17 Nguyễn Thị Hương Địa Lí 2013 Nhì Nguyễn Quang Huy

18 Nguyễn Thị Linh Địa Lí 2021 Nhì Nguyễn Thị Hà

19 Lê Thị Ly Địa Lí 2021 Nhì Nguyễn Thị Hà

20 Đỗ Thị Huế Địa Lí 2022 Nhì Nguyễn Thị Hà

21 Trần Thu Hiền GDCD 2012 Nhì Phạm Thị Hoa

22 Trịnh Thị Lam GDCD 2012 Nhì Phạm Thị Hoa

23 Lê Thị Cẩm Ly GDCD 2023 Nhì Phạm Thị Hoa

24 Hoàng Văn Minh T. Anh 2021 Nhì Lê Thị Nhị- Lê Thị Thủy

25 Trần Đỗ Quyên T. Anh 2024 Nhì Lê Thị Nhị

Số học sinh đã  tốt
nghiệp

Số học sinh đạt điểm 10
thi TN-ĐH

Số học sinh giỏi các môn
văn hóa cấp Tỉnh

Số học sinh đậu Đại họcNHỮNG 
CON SỐ 

NỔI BẬT 
TRONG 
LỊCH SỬ 

HÌNH THÀNH
 VÀ 

PHÁT TRIỂN
(1965-2025)

DANH SÁCH HỌC SINH ĐẠT GIẢI CAO CÁC MÔN VĂN HÓA CẤP TỈNH
(2000-2025)

218 Số học sinh giỏi các môn
TD-QP-AN  cấp Tỉnh

KHTN KHXH+NGOẠI NGỮ



Anh Cầm Bá Tiến, học sinh khóa 10 -

Nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy,

nguyên Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy

Thanh Hóa, nguyên Bí thư Huyện ủy

Thường Xuân 

      Từ mái trường Cầm Bá Thước, nơi khởi nguồn bao khát vọng tuổi trẻ, đã tỏa đi muôn phương những người con ưu tú. Nhà trường vô cùng tự

hào khi có nhiều cựu học sinh đang giữ trọng trách trong các cơ quan Trung ương, bộ, ngành, địa phương; lực lượng vũ trang, công an, quân

đội và các doanh nghiệp trên khắp cả nước. Từ mái trường Cầm Bá Thước, gần 20.000 học sinh đã trưởng thành, tỏa đi muôn phương – làm

việc, cống hiến ở mọi miền Tổ quốc. Nhiều người đã trở thành những tấm gương sáng về trí tuệ, bản lĩnh và cống hiến, tiêu biểu:

Anh Đỗ Thanh Chân, học sinh khóa đầu

(1965–1968), nguyên Bí thư thứ nhất tại

Phái đoàn Đại sứ Việt Nam tại Hoa Kỳ; là

một trong những đảng viên Đảng Cộng

sản Việt Nam được kết nạp tại trường.

Trung tướng Hà Thọ Bình, học

sinh khóa 1982-1985, hiện là

Tư lệnh Quân khu 4.

Thiếu tướng, Tiến sĩ Trần Đăng Quỳnh,

học sinh khóa 1994-1997, hiện là Trợ lý

cho đồng chí Tô Lâm-Tổng Bí thư Ban

Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản

Việt Nam.         

Anh Lê Văn Châu, học sinh khóa 2000-2003

- Tỉnh ủy viên, nguyên Bí thư Tỉnh đoàn,

hiện là Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND Xã

Cẩm Thủy

VINH DANH HỌC SINH TIÊU BIỂU QUA CÁC THỜI KỲ

TRƯỜNG PHỔ THÔNG CẤP III THƯỜNG XUÂN - TRƯỜNG THPT CẦM BÁ THƯỚC

(1965-2025)

Anh Vi Văn Ngơn, học sinh khóa đầu

(1965–1968), Nguyên Tỉnh ủy viên, Bí thư

Huyện ủy Thường Xuân, cũng là một trong

những học sinh ưu tú được kết nạp Đảng

Cộng sản Việt Nam khi còn ngồi trên ghế

nhà trường.



Nhà giáo: NGUYỄN KHẮC KHAI
 Phó Hiệu trưởng 

Từ năm: 1985 - 1989

Nhà giáo NGUYỄN QUANG HUY 
Phó Hiệu trưởng

(2023 - nay)

HIỆU TRƯỞNG NHÀ TRƯỜNG QUA CÁC THỜI KỲ

Nhà giáo: LÊ KHẮC NHÂM
Hiệu trưởng

Từ năm 1965 - 1966

Nhà giáo: ĐỖ VĂN THANH
 Hiệu trưởng

Từ năm 1966 - 1975

Nhà giáo: LÊ VĂN LUYỆN
Hiệu trưởng

Từ năm 1975 - 1980

Nhà giáo: LÒ TRÍ EN 
Hiệu trưởng

Từ năm 1980 - 1987

Nhà giáo: ĐỖ VĂN MẠNH
 Hiệu trưởng

Từ năm 1987 - 2009

Nhà giáo: NGUYỄN TÀI HIỆP
Hiệu trưởng 

Từ năm 2009 - 2017

Nhà giáo: LA THẾ HIẾU
Hiệu trưởng 

Từ năm 2017 - 2018

Nhà giáo: LÊ KHẢ LONG
  Hiệu trưởng

Từ năm 2018 -2023

Nhà giáo HOÀNG VĂN LAN 
Hiệu trưởng
2023 - nay

PHÓ HIỆU TRƯỞNG NHÀ TRƯỜNG QUA CÁC THỜI KỲ

Nhà giáo: NGUYỄN VĂN MƯU 
Phó Hiệu trưởng

Từ năm 1987-2003

Nhà giáo Lê Ngọc Sương 
Phó Hiệu trưởng

(1994 - 1997)

Nhà giáo: LÊ KHẢ LONG 
Phó Hiệu trưởng

Từ năm 2002 -2003

Nhà giáo HOÀNG VĂN LAN 
Phó Hiệu trưởng

(2004 - 2013)

Nhà giáo LA THẾ HIẾU 
Phó Hiệu trưởng

(2008 - 2017)

Nhà giáo ĐỖ THỊ VÂN ANH 
Phó Hiệu trưởng

(2012 - 2023)

Nhà giáo LÊ THANH CHƯƠNG 
Phó Hiệu trưởng

(2018 - nay)

Nhà giáo: LÒ TRÍ EN 
Phó Hiệu trưởng

Từ năm 1976 - 1979

Nhà giáo: ĐỖ VĂN MẠNH
 Phó Hiệu trưởng

Từ năm 1980 - 1987

Nhà giáo: NGUYỄN TÀI HIỆP
Phó Hiệu trưởng 

Từ năm 2001 - 2009



STT HỌ VÀ TÊN GT MÔN GV GIẢNG DẠY Năm

1 Nguyễn Thị Thảo Nữ Vật Lý Trịnh Văn Thành 2008

2 Cầm Mạnh Hùng Nam Vật Lý Trịnh Văn Thành 2009

3 Đỗ Minh Quang Nam Vật Lý Trịnh Văn Thành 2009

4 Lê Thùy Dung Nữ Vật Lý Trịnh Thị Lan Anh 2022

5
Quách Thường
Nga

Nữ Vật Lý Trịnh Thị Lan Anh 2022

6 Hồ Mạnh Cường Nam Vật Lý Trịnh Văn Thành 2023

7
Phùng Văn Đại
Lộc

Nam Vật Lý Trịnh Thị Lan Anh 2024

8
Nguyễn Mai
Trang

Nữ Vật Lý Trịnh Thị Lan Anh 2024

9 Lê Hữu Bằng Nam Vật Lý Nguyễn Thúy Quỳnh 2025

STT HỌ VÀ TÊN GT Môn DT GV GIẢNG DẠY NĂM

1 Nguyễn Thị Hồng Nữ Địa Kinh Nguyễn Thị Hà 2017

2 Lê Văn Đức Nam Địa Kinh Nguyễn Thị Hà 2017

3 Lê Thị Lâm Nữ Địa Kinh Cầm Thị Sinh 2017

4 Nguyễn Thị Linh Nữ Địa Kinh Nguyễn Thị Hà 2022

5 Lê Ngọc Đông Nam Địa Mườn
g

Nguyễn Thị Hà 2022

6 Nguyễn Thị Khánh
Ly

Nữ Địa Kinh Nguyễn Quang
Huy

2024

7 Lê Kim Oanh Nữ Địa KInh Tăng Thị Ngọc
Bích

2024

8 Lê Đình Nhất Nam Địa Kinh Tăng Thị Ngọc
Bích

2024

9
Thiều Thị Thùy
Trang

Nữ Địa
Nguyễn Thị Hà,
Nguyễn Quang

Huy

2025

10 Nguyễn Thị Thảo
Vân

Nữ Địa Nguyễn Thị Hà 2025

11 Lê Anh Thơ Nữ Địa Nguyễn Thị Hà 2025

12 Lê Văn Tài Nam Địa Nguyễn Thị Hà 2025

13 Bùi Thành Vinh Nữ Địa Nguyễn Quang
Huy

2025

14 Nguyễn Thanh
Tịnh

Nam Địa Nguyễn Quang
Huy

2025

15 Lê Văn Phiêu Nam Địa Nguyễn Quang
Huy

2025

STT HỌ VÀ TÊN GT GDCD DT GV GIẢNG DẠY NĂM

1 LÊ TUẤN ANH Nam GDCD Kinh Lê Thị Hanh 2020

2 TRẦN NGỌC NAM Nữ GDCD Kinh Lê Thị Hanh 2020

3 LƯƠNG HOÀI THU Nam GDCD Thái Lê Thị Hanh 2020

4 LANG THỊ XUÂN Nữ GDCD Thái Lê Thị Hanh 2020

5 TRẦN VĂN LINH Nam GDCD Kinh Phạm Thị Hoa 2021

6 ĐỖ XUÂN QUÂN Nam GDCD Kinh Phạm Thị Hoa 2021

7 NGUYỄN THỊ THỦY Nữ GDCD Kinh Phạm Thị Hoa 2021

8
NGUYỄN THỊ
THƯƠNG

Nữ GDCD Kinh Phạm Thị Hoa 2021

9 HÀ MINH TÙNG Nam GDCD Kinh Phạm Thị Hoa 2021

10 LÊ VĂN DỤC Nam GDCD Mường Phạm Thị Hoa 2021

11 LANG THỊ LINH Nữ GDCD Thái Phạm Thị Hoa 2021

12 LÊ THỊ NHƯ Nữ GDCD Kinh Phạm Thị Hoa 2021

13 LÊ THỊ DUNG Nữ GDCD Kinh Lê Thị Hạnh 2021

14 ĐỖ MINH DŨNG Nam GDCD Kinh Lê Thị Hạnh 2021

15 HÀ VĂN HUY Nam GDCD Thái Lê Thị Hạnh 2021

16 VI THỊ HƯƠNG Nữ GDCD Thái Lê Thị Hạnh 2021

17 HÀ THỊ LY Nữ GDCD Thái Lê Thị Hạnh 2021

18 LƯƠNG THỊ NGA Nữ GDCD Thái Lê Thị Hạnh 2021

19 LÊ HỮU THUẬN Nam GDCD Thái Lê Thị Hạnh 2021

20 LÒ THỊ TIẾN Nữ GDCD Thái Lê Thị Hạnh 2021

21
TRỊNH THỊ QUỲNH
TRANG

Nữ GDCD Kinh Lê Thị Hạnh 2021

22 TRỊNH VĂN BẮC Nam GDCD Kinh Lê Thị Hạnh 2021

23 HÀ THỊ HƯƠNG Nữ GDCD Thái Lê Thị Hạnh 2021

24 LÊ THỊ NGỌC LINH Nữ GDCD Kinh Lê Thị Hạnh 2021

25 TRẦN NHẬT QUỲNH Nữ GDCD Kinh Lê Thị Hạnh 2021

STT HỌ VÀ TÊN GT Môn DT GV GIẢNG DẠY Năm

1 Lê Hoàng Anh Nam Lịch sử Kinh Hồ Anh Tuấn 2021

2 Phạm Thị Tuyét Nữ Lịch sử Kinh Hồ Anh Tuấn 2021

3 Lê Thị Vụ Nữ Lịch sử Kinh Lê Thị Tuấn 2022

4 Cao Thị Mỹ Duyên Nữ Lịch sử Thái Lê Thị Tuấn 2022

5 Trịnh Thị Tuyến Nữ Lịch sử Kinh Lê Thị Tuấn 2022

6
Nguyễn Thị Khánh
Ly

Nữ Lịch sử Kinh Lê Thị Tuấn 2024

7 Lê Thị Cẩm Ly Nữ Lịch sử KInh Hô Anh Tuấn 2024

8 Lê Bá Thiện Đức Nam Lịch sử Kinh Hô Anh Tuấn 2024

9
Thiều Thị Thùy
Trang

Nữ Lịch sử KInh Lê Thị Tuấn 2025

10 Nguyễn Thị Trang Nữ Lịch sử Kinh Lê Thị Tuấn 2025

STT HỌ VÀ TÊN GT Môn DT GV GIẢNG DẠY NĂM

26 TRỊNH VINH
TÂM

Nam GDCD Kinh Lê Thị Hạnh 2021

27 NGUYỄN THỊ
KIỀU TRINH

Nữ GDCD Kinh Lê Thị Hạnh 2021

28 LÊ HUY TUẤN Nam GDCD Kinh Lê Thị Hạnh 2021

29 NGUYỄN THỊ
NGỌC ÁNH

Nữ GDCD Kinh Phạm Thi Hoa 2021

30 NGUYỄN THỊ
LAN

Nữ GDCD Kinh Phạm Thi Hoa 2021

31 NGUYỄN THỊ
ÁNH TUYẾT

Nữ GDCD Kinh Phạm Thi Hoa 2021

32 PHẠM THỊ
TUYẾT

Nữ GDCD Kinh Phạm Thi Hoa 2021

33 NGUYỄN
THANH HÀ

Nam GDCD Kinh Phạm Thi Hoa 2021

34 LÊ DUY HẠNH Nam GDCD Kinh Phạm Thi Hoa 2021

35 LÊ THỊ NHÀN Nữ GDCD Kinh Phạm Thi Hoa 2021

36 LÊ THỊ THÚY Nữ GDCD Kinh Phạm Thi Hoa 2021

37 LƯƠNG THỊ MAI
PHƯƠNG

Nữ GDCD Thái Lê Thị Hạnh 2021

38 PHAN THỤC
QUYÊN

Nữ GDCD Kinh Lê Thị Hạnh 2021

39 NGUYỄN
PHƯƠNG THẢO

Nữ GDCD Kinh Lê Thị Hạnh 2021

40 TRỊNH NGỌC
TIỆN

Nam GDCD Kinh Lê Thị Hạnh 2021

41 LÊ THỊ TRANG Nữ GDCD Kinh Lê Thị Hạnh 2021

42 LÊ VĂN
TRƯỜNG

Nam GDCD Mường Phạm Thị Hoa 2022

43 VI THỊ DUYÊN Nữ GDCD Thái Phạm Thị Hoa 2022

44 LƯỜNG ANH VŨ Nam GDCD Mường Phạm Thị Hoa 2022

45 CAO VĂN HUY Nam GDCD Kinh Phạm Thị Hoa 2022

46 LƯƠNG THỊ
DUNG

Nữ GDCD Thái Phạm Thị Hoa 2022

47 CAO THỊ MỸ
DUYÊN

Nữ GDCD Thái Phạm Thị Hoa 2022

48 TRỊNH VINH
THỨC

Nam GDCD Kinh Phạm Thị Hoa 2022

49 NGUYỄN THỊ
HƯỜNG

Nữ GDCD Kinh Lê Thị Hạnh 2023

50 LÊ VĂN HIẾU Nam GDCD Kinh Lê Thị Hạnh 2023

STT HỌ VÀ TÊN GT Môn DT GV GIẢNG DẠY NĂM

51 LÊ GIA HUY Nam GCDD Kinh Lê Thị Hạnh 2023

52 LÊ NGỌC LY Nữ GCDD Kinh Lê Thị Hạnh 2023

53 HÀ THỊ LY Nữ GCDD Thái Lê Thị Hạnh 2023

54
LÊ CÔNG
NGHĨA

Nam GCDD Kinh Lê Thị Hạnh 2023

55
LANG THỊ
MINH HẰNG

Nữ GCDD Thái Lê Thị Hạnh 2023

56
NGUYỄN VĂN
HIẾU

Nam GCDD Kinh Lê Thị Hạnh 2023

57 LÊ THỊ TRÀ MI Nữ GCDD Kinh Lê Thị Hạnh 2023

58
NGUYỄN THỊ
NGA

Nữ GCDD Kinh Lê Thị Hạnh 2023

59 HÀ THỊ OANH Nữ GCDD Thái Lê Thị Hạnh 2023

60
HOÀNG VIẾT
PHI

Nam GCDD Kinh Lê Thị Hạnh 2023

61 ĐỖ MAI UYÊN Nữ GCDD Thái Lê Thị Hạnh 2023

62
LÒ VĂN
VƯỢNG

Nam GCDD Thái Lê Thị Hạnh 2023

63
LÊ HỒNG
NHUNG

Nữ GCDD Kinh Lê Thị Hạnh 2023

64
NGUYỄN
QUỲNH NHƯ

Nữ GCDD Thái Lê Thị Hạnh 2023

65
Nguyễn Thị
Khánh Ly

Nữ GCDD Kinh Lê Thị Hạnh 2024

66 Lê Đình Nhất Nữ GCDD Kinh Phạm Thị Hoa 2024

67
Lê Thị Thúy
Nga

Nữ GCDD Kinh Phạm Thị Hoa 2024

68 Vũ Vân Khánh Nữ GCDD Kinh Phạm Thị Hoa 2024

69 Bùi Thị Huyền Nữ GCDD Mường Phạm Thị Hoa 2024

70 Trịnh Thị Thanh Nữ GCDD Kinh Phạm Thị Hoa 2024

71
Nguyễn Thị
Phương Anh

Nam KTPL Kinh Phạm THị Hoa 2025

72
Nguyễn Diễm
Quỳnh

Nữ KTPL Kinh Lê Thị An 2025

73 Lê Ngọc Huy Nam KTPL Kinh Phạm THị Hoa 2025

STT HỌ VÀ TÊN GT MÔN GV GIẢNG DẠY Năm

1 Hồ Hồng Nhung Nữ Hóa Học Trần Đức Khải 2017

2
Nguyễn Thị Lan

Phương
Nữ Hóa Học Trần Đức Khải 2017

3 Đỗ Duy Anh Nam Hóa Học
Phạm Thị Hoài

Thương
2024

4
Nguyễn Thị Kim

Ngân
Nữ Hóa Học

Phạm Thị Hoài
Thương

2024

5
Phùng Văn Đại

Lộc
Nam Hóa Học Lê Thị Hành 2025

6 Võ Phương Linh Nữ Hóa Học Lê Thị Hành 2025

DANH SÁCH HỌC SINH ĐẠT ĐIỂM 10 THI TN-ĐH
(2000-2025)


